
TT Mã sinh viên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính
Dân tộc Quốc tịch Lớp quản lý

Số 

TCTL

Điểm 

TBTL

Điểm 

TBTL 

Hệ 4

Xếp loại Ngành tốt nghiệp

1 VB2TCHH103 Lưu Ngọc Anh 24/07/1990 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,74 3,17 Khá Ngành Luật

2 VB2TCHH112 Nguyễn Thành Chung 12/05/1975 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,34 2,91 Khá Ngành Luật

3 VB2TCHH113 Bùi Văn Công 16/02/1980 Nam Định Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,51 3,09 Khá Ngành Luật

4 VB2TCHH191 Bùi Nam Đô 14/04/1992 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,52 3,03 Khá Ngành Luật

5 VB2TCHH123 Nguyễn Thị Hạnh 20/09/1978 Hải Dương Nữ Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,61 3,1 Khá Ngành Luật
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6 VB2TCHH139 Phạm Mạnh Hùng 10/11/1991 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,25 2,87 Khá Ngành Luật

7 VB2TCHH177 Đan Đình Tiến 11/10/1975 Hải Phòng Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,41 2,93 Khá Ngành Luật

8 VB2TCHH179 Phạm Anh Tính 17/07/1983 Hà Tĩnh Nam Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,43 2,97 Khá Ngành Luật

9 VB2TCHH198 Lê Thị Trúc 01/08/1990 Hà Nội Nữ Kinh
Việt 

Nam

VB2TCHH1-

Trường Đại 

học Hàng Hải 

Việt Nam - 

Khóa 1

109 7,6 3,05 Khá Ngành Luật

NGƯỜI BÁO CÁO CÁN BỘ CNTT PHÒNG THANH TRA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Nguyễn Thị Minh Huyền Phạm Hoài Điệp Nguyễn Triều Dương

Danh sách gồm 09 sinh viên./.

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025


